
CHỦ NHẬT CỦA BÉ 

Chủ nhật, cả nhà Hà dậy thật sớm. Bố cùng Hà tập thể dục ngoài sân. Mẹ đi chợ mua tôm, cá và 

hoa quả tươi. Buổi trưa, Hà giúp mẹ nhặt rau, xếp bát đũa. Bữa cơm gia đình thật vui vẻ và đầm 

ấm. Buổi chiều, bố đưa cả nhà đi dạo công viên. 

Họ và tên: ........................................... 

Lớp: 1A....... 

ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I (Đề số 2) 

NĂM HỌC 2024 – 2025 

Môn: Tiếng Việt – Lớp 1 
 

 

PHẦN I: ĐỌC HIỂU 

* Đọc thầm bài đọc sau: 
 

* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Bài đọc kể về ngày nào trong tuần? 

A. Thứ bảy B. Chủ nhật C. Thứ hai D. Ngày lễ 

Câu 2: Buổi sáng, Hà làm gì cùng bố? 

A. Đi chợ B. Tưới cây C. Tập thể dục D. Nấu cơm 

Câu 3: Nối đúng việc làm với người thực hiện: 

 

 

 

 

Câu 4: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: 

Bữa cơm gia đình nhà Hà thật ..................................................................................... 

PHẦN II: BÀI TẬP VÀ VIẾT 

Bài 1: Điền vào chỗ chấm: 

a. x hay s? 
 

chia ...ẻ ...óm làng ...inh đẹp ...úc xích 

b. g hay gh?    

...ồ ghề gọn ...àng ...ép hình gắng ...ượng 

c. ng hay ngh?    

nghi ...ờ ...ọt ngào ngẫm ...ĩ vấp ...ã 

d. et hay êt? 
 ́

 
 ́

 
 ́

 
 ́

bánh t... đoàn k... la h... sấm s... 

e. ăn hay ăng? 

vầng tr... 

 
 ́

cố g... 
 

nhà t... 

 
 ́

may m... 

Bài 2: Nối từ ngữ thích hợp: 

b. đi chợ mua tôm cá. 

a. giúp mẹ nhặt rau. 

 

 

Bông hoa 

Đàn chim 

 

 

tỏa hương thơm. 

 

tỏa nắng chói chang. 

hót líu lo. Ông mặt trời 

2. Hà 

1. Mẹ 



  

Bài 3: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh: 

rất / bé / đi / thích / học / lớp /. 
 

PHẦN III: CHÍNH TẢ (Nhìn- Viết) 

(Giáo viên  cho học sinh viết vào vở ô ly đoạn thơ sau) 

Sáng đầu xuân ấm áp 

Chim hót vang sân nhà 

Cây đào khoe sắc thắm 

Bé vui đón ông bà. 


